
Từ Số báo danh: NV2024

Đến Số báo danh: NV2046

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 NV2024 Nguyễn Thị Hiền 1985 Trường THCS Phúc Lợi Long Biên

2 NV2025 Đỗ Hải Hiếu 1977 Trường THCS Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm

3 NV2026 Vũ Thị Thu Hình 1979 Trường THCS Văn Khê Hà Đông

4 NV2027 Nguyễn Thị Phương Hoa 1984 Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức

5 NV2028 Bùi Thị Hòa 1986 Trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm

6 NV2029 Hà Thị Hồng 1978 Trường THPT Trần Đăng Ninh Ứng Hòa

7 NV2030 Đỗ Thị Hường 1984 Trường THCS Hát Môn Phúc Thọ

8 NV2031 Nguyễn Thị Hường 1986 Trường THPT Cổ Loa Đông Anh

9 NV2032 Đào Thu Huyền 1981 Trường THCS Hoàng Long Phú Xuyên

10 NV2033 Nguyễn Thị Thu Huyền 1991 Trường THCS Lam Điền Chương Mỹ

11 NV2034 Nguyễn Thu Huyền 1991 Trường THCS Vạn Phúc Hà Đông

12 NV2035 Trần Thu Huyền 1989 Trường THCS Minh Khai Hai Bà Trưng

13 NV2036 Nguyễn Ngọc Khánh 1985 Trường THCS Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy

14 NV2037 Phạm Hồng Kỳ 1986 Trường THCS Tân Ước Thanh Oai

15 NV2038 Đinh Thanh Lâm 1993 Trường THPT Nhân Chính Thanh Xuân

16 NV2039 Nguyễn Thị Loan 1975 Trường THCS Liên Hiệp Phúc Thọ

17 NV2040 Nguyễn Thị Phương Loan 1987 Trường THCS Đông Xuân Quốc Oai

18 NV2041 Phạm Thị Thúy Loan 1977 Trường THCS Yên Sở Hoài Đức

19 NV2042 Vũ Thị Tố Loan 1983 Trường THCS Hồng Phong Chương Mỹ

20 NV2043 Đoàn Văn Luyên 1980 Trường THCS Dương Quang Gia Lâm

21 NV2044 Nguyễn Phương Ly 1987 Trường THCS Kim Giang Thanh Xuân

22 NV2045 Nguyễn Thị Khánh Ly 1981 Trường THCS Tây Mỗ Nam Từ Liêm

23 NV2046 Đào Phương Mai 1974 Trường THPT Chu Văn An Tây Hồ

Danh sách này có 30 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)

             Dương Công Thịnh

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỸ NĂNG CNTT 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ IV Dành cho nhân viên cấp học THCS, THPT

TIỂU BAN THI KỸ NĂNG CNTT

PHÒNG THI SỐ: 02


